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BÀI HỌC SỐ 2: Tìm hiểu về kỹ năng xã hội của trẻ mầm non
Giảng viên: Th.S Nguyễn Thiều Dạ Hương, Khoa Các Khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội.
1. Nội dung:
Lý luận về kỹ năng xã hội của trẻ mầm non: Khái niệm và cấu trúc đăc điểm kỹ năng xã hội của trẻ, 
2. Mục tiêu:
- Giúp học viên hiểu được khái niệm kỹ năng xã hội của trẻ
- Giúp học viên phân biệt được KNXH và KNS 
- Giúp học viên trình bày được cấu trúc đăc điểm kỹ năng xã hội của trẻ
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NỘI DUNG BÀI GIẢNG
[bookmark: _Toc521481448]1. Khái niệm kĩ năng xã hội của trẻ mầm non (3-6 tuổi)
Đối với trẻ MN cụ thể ở lứa tuổi  mẫu giáo (3-6 tuổi), KNXH được xem là một dạng hành động giúp trẻ tham gia tương tác hiệu quả trong môi trường xã hội, thực hiện các mối quan hệ với mọi người xung quanh, vận dụng tri thức, kinh nghiệm xã hội phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể, giúp trẻ giao tiếp, tương tác, thích nghi với môi trường mầm non, cộng đồng gần gũi trẻ. 
 Theo Đặng Thành Hưng, Trần Thị Tố Oanh (2014), KNXH của trẻ mẫu giáo là những kĩ năng hướng tới và được áp dụng trực tiếp vào sự tương tác giữa trẻ với mọi người xung quanh hoặc với xã hội giúp trẻ nhận thức, ứng xử, giao tiếp và thích ứng trong cuộc sống hàng ngày ở gia đình, nhà trường và xã hội. 
[bookmark: _Toc521481449]2. Phân biệt kĩ năng xã hội với kĩ năng sống của trẻ mẫu giáo
	KNXH và kĩ năng sống của trẻ mẫu giáo có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng không thể đồng nhất KNXH với kĩ năng sống. Tuy nhiên nếu không hiểu đúng nội hàm, cũng như mối liên hệ giữa hai dạng kĩ năng này, sẽ dễ dẫn đến những cái nhìn và hành động sai lệch trong những quan điểm giáo dục kĩ năng sống và KNXH cần thiết cho cá nhân trong xã hội - đặc biệt là quá trình giáo dục kĩ năng sống và KNXH trong trường mầm non. 
Kĩ năng sống nằm trong phạm trù mang nghĩa phổ quát và rộng hơn nhiều so với KNXH. Nhóm tác giả Đặng Thành Hưng, Trần Thị Tố Oanh (2014) nhận định:  Kĩ năng sống bao hàm tất cả các kĩ năng thuộc về mặt tâm lý xã hội giúp cá nhân giải quyết có hiệu quả các yêu cầu, thách thức đặt ra của cuộc sống và thích nghi với cuộc sống. Hay nói một cách đơn giản hơn đó là những kĩ năng giúp con người phản ứng hiệu quả trước những vấn đề đặt ra trong cuộc sống.
KNXH trước hết liên quan đến mặt tương tác với người khác bằng những yếu tố liên quan đến mặt cảm xúc, ngôn ngữ, thái độ nhằm thiết lập ra những mối quan hệ xã hội tích cực để đạt được hiệu quả cao trong công việc. KNXH chỉ hỗ trợ đắc lực cho cá nhân đạt được hiệu quả cao trong công việc nhưng không hoàn toàn đầy đủ để giúp cá nhân thích ứng được với các vấn đề nảy sinh từ cuộc sống.
Theo quan niệm của WHO có 3 nhóm kĩ năng sống gồm:
• Nhóm 1: Nhóm kĩ năng nhận thức.
• Nhóm 2: Nhóm kĩ năng liên quan đến cảm xúc.
• Nhóm 3: Nhóm kĩ năng xã hội.
Vậy KNXH là nhóm thứ 3 của kĩ năng sống, tức là hệ thống những kĩ năng giúp cá nhân thiết lập và duy trì các mối quan hệ trong xã hội. 
Kĩ năng sống mang tính hệ thống và ổn định hơn so với KNXH. KNXH sẽ rất "cơ động" và dù nó hướng đến vấn đề giúp con người thích nghi trong việc tương tác hiệu quả với người khác hay thúc đẩy công việc đạt hiệu quả cao nhưng bản thân nó lại phụ thuộc khá nhiều vào tính chất của nghề nghiệp mà đặc biệt là tính đối tượng của nghề nghiệp.
Nói tóm lại, KNXH không đồng nhất với kĩ năng sống nhưng không phải là một phạm trù tách biệt với kĩ năng sống. KNXH là một bộ phận quan trọng của kĩ năng sống. Tuy nhiên, chúng ta cần xác định cụ thể các đặc điểm đặc trưng của KNXH khác với kĩ năng khác thì mới tìm ra được những giải pháp hữu hiệu để giáo dục KNXH có hiệu quả. 
Mời xem Video: GIỚI THIỆU VỀ KĨ NĂNG XÃ HỘI - MỘT LOẠI KỸ NĂNG QUAN TRỌNG CỦA CỦA KĨ NĂNG SỐNG
https://www.youtube.com/watch?v=skpV1SGUH-s



3. Cấu trúc và đặc điểm kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo
Theo các tác giả đã có nghiên cứu về kỹ năng xã hội của trẻ như: Lương Thị Bình, Phan Lan Anh (2007), Lê Bích Ngọc (2013), Đặng Thành Hưng, Trần Thị Tố Oanh (2014) Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Đinh Thị Kim Thoa – Phan Thị Thảo Hương (2009), Huỳnh Văn Sơn (2009, Nguyễn Thanh Bình (2007), Diane Tillman (2010),  cấu trúc và đặc điểm KNXH ở trẻ mẫu giáo  (3-6 tuổi) như sau:
 3.1. Nhóm kĩ năng nhận thức xã hội
Nhóm kĩ năng này giúp con người nắm bắt các vấn đề thuộc về xã hội như các sự kiện, quan hệ, hiện tượng, quá trình, hoàn cảnh, quy luật xã hội một cách nhanh chóng và chính xác để trên cơ sở đó đưa ra các phán quyết hay hành xử đúng đắn. Những kĩ năng nhận thức xã hội bao gồm: 
1- Kĩ năng quan sát các hiện tượng xã hội; 
2- Kĩ năng nhận biết tri thức nhờ quan sát vào đời sống xã hội; 
3- Kĩ năng đánh giá các hiện tượng xã hội;
3.1.1. Kĩ năng quan sát các hiện tượng xã hội
Kĩ năng này giúp trẻ nhận biết và nắm bắt được các hiện tượng xã hội khi trực tiếp chứng kiến hoặc tìm hiểu. Kĩ năng quan sát xã hội bao gồm các thao tác sau đây:
+ Xác định mục tiêu quan sát, lựa chọn phương tiện và công cụ quan sát;
+ Tiến hành quan sát để thu thập các sự kiện, bằng chứng; 
+ Tập hợp, lưu giữ và xử lí các thông tin thu được theo ý định của cá nhân (hay giả thiết đặt ra);
+ Đánh giá kết quả và nhận thức rõ vấn đề. 
Đây là KN giúp trẻ biết sử dụng các giác quan để quan sát các hiện tượng xã hội xung quanh. Trẻ có thể nêu và phân tích được các dấu hiệu bản chất của sự vật, đối tượng đã quan sát được. Ở mức độ cao hơn trẻ phán đoán được diễn biến tiếp theo của các hành vi, của các sự kiện. 
3.1.2. Kĩ năng nhận biết nhờ quan sát đời sống xã hội: Đây thực chất là kĩ năng giúp cho trẻ sau khi xử lí, sàng lọc thông tin thu nhận được qua quan sát, sẽ rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và điều chỉnh hành vi xã hội của mình. Trẻ tìm ra bài học cho mình nhờ tích lũy tri thức về các sự kiện, quá trình, tình huống và quan hệ xã hội thực tế đã trực tiếp trải nghiệm để áp dụng chúng vào đời sống bản thân hiệu quả hơn (nhận thức xã hội tốt hơn, cải thiện hành vi ứng xử, giao tiếp và hành động xã hội cho hiệu quả hơn). 
Phương thức tốt nhất để hình thành kĩ năng này cho trẻ chính là việc tổ chức cho các em phân tích các mẫu hành vi hay tình huống, bối cảnh thực tế từ hoạt động dự án đã trải nghiệm, từ đó rút ra bài học về cách ứng xử, cách giao tiếp, thậm chí cả cách nghĩ, lối tư duy cho mỗi cá nhân.
Kĩ năng nhận biết nhờ quan sát đời sống xã hội bao gồm các thao tác sau đây:
+ Vận dụng tri thức về các sự việc, sự kiện hoặc hiện tượng đã nghe, đã thấy hoặc đã chứng kiến trong một bối cảnh xã hội tương tự.
+ Vận dụng và chuyển giao tri thức về các hiện tượng xã hội đã có xung quanh cuộc sống vào các hoàn cảnh xã hội khác nhau.
3.1.3. Kĩ năng đánh giá các hiện tượng xã hội
Đánh giá là hành động đưa ra nhận định hay phán xét về giá trị của sự vật hay người dựa trên việc sử dụng những sự kiện, bằng chứng khách quan và lập luận chủ quan của mình về đối tượng được đánh giá. Nếu sự kiện, bằng chứng không chính xác hoặc lập luận thiếu thuyết phục, sai lầm thì đánh giá cũng sẽ không đảm bảo độ tin cậy. 
Các sự kiện, bằng chứng được thu thập và tập hợp nhờ quan sát, trải nghiệm, tư duy và thậm chí phải trải qua kiểm tra, điều tra, nghiên cứu, thực nghiệm. Chính vì thế, thành phần đầu tiên trong kĩ năng đánh giá xã hội chính là những yếu tố kiểm kê hay lượng giá, giúp cho chủ thể thu thập và tổ chức được các sự kiện và bằng chứng tạo nguồn cơ sở dữ liệu để đánh giá. Hợp phần còn lại của kĩ năng đánh giá xã hội là xác định giá trị của sự vật, hiện tượng, tức là đưa ra phán xét sự kiện, tình huống, hành vi xã hội đó là tích cực hay tiêu cực, là hợp lí hay phi lí, là đúng hay sai, là tốt hay xấu… Khi đánh giá cần có sự dung hợp giữa chuẩn mực xã hội và hệ giá trị cá nhân của người đánh giá. 
Đối với trẻ mẫu giáo, việc đánh giá các hiện tượng xã hội bao gồm các thao tác sau: 
+ Thu thập, tập hợp các  sự kiện, bằng chứng các hiện tượng xã hội
+ Đưa ra những nhận xét, bình luận, đánh giá được bản chất của các hiện tượng xã hội cụ thể. 
+ Trẻ nêu được nguyên nhân, hậu quả của sự việc đó. 
Vì thế, để hình thành kĩ năng đánh giá xã hội cho trẻ, thì những việc cần làm không chỉ bó gọn trong khuôn khổ của loại kĩ năng này, tức là hướng dẫn trẻ thu thập, tập hợp, tổ chức sự kiện, bằng chứng; định giá sự kiện, bằng chứng dựa vào việc đối sánh chúng với chuẩn mực xã hội… mà thêm nữa là phải hình thành, bồi dưỡng cả hệ giá trị cá nhân của trẻ.
[bookmark: _Toc443429515][bookmark: _Toc443430002][bookmark: _Toc443430270][bookmark: _Toc443770340][bookmark: _Toc443770469][bookmark: _Toc450914663][bookmark: _Toc450916911]3.2.  Nhóm kĩ năng ứng xử và giao tiếp xã hội
Đối tượng của loại kĩ năng này là con người và hoàn cảnh xã hội hay tình huống xã hội mà cá nhân có liên quan, phải đương đầu hoặc tham gia. Những kĩ năng thuộc lĩnh vực ứng xử và giao tiếp xã hội căn bản phải thích ứng với mọi khác biệt đó trên nguyên tắc chung là an toàn (không xâm hại nhau), thành công (được việc) và hiệu quả (để lại kết quả tốt và ấn tượng đẹp cho các bên). Bao gồm: 
1- Kĩ năng bày tỏ ý kiến, quan điểm với người khác; 
2- Kĩ năng bày tỏ xúc cảm; 
3- Kĩ năng định hướng hành vi giao tiếp trong hoàn cảnh xã hội cụ thể khác nhau; 
3.2.1. Kĩ năng định hướng hành vi giao tiếp trong hoàn cảnh xã hội 
Khi đứng trước một tình huống giao tiếp cụ thể, mỗi cá nhân cần xác định vị thế của bản thân, đối tượng giao tiếp, mục đích giao tiếp. Từ việc nhận biết này, cá nhân sẽ xác lập được các phương thức giao tiếp hợp lí, đem lại hiệu quả mong muốn, đạt được mục đích giao tiếp đề ra. 
Kĩ năng định hướng hành vi giao tiếp của trẻ chủ yếu dựa vào kết quả quan sát, hiểu và đánh giá đối tượng giao tiếp xung quanh (trạng thái cảm xúc, thái độ, nhu cầu, hứng thú, học vấn…), nhận thức bối cảnh giao tiếp, nhận thức về bản thân, phân tích và quyết định lựa chọn kiểu giao tiếp phù hợp (hành vi giao tiếp, thái độ, các kiểu lời nói, thời gian giao tiếp…). Kĩ năng định hướng giao tiếp trong mọi hoàn cảnh luôn vươn tới những giá trị nhân văn như cởi mở, tự nhiên, khoan hòa, tự trọng và tôn trọng người khác, tôn trọng sự khác biệt. 
Kĩ năng này giúp cho trẻ nhập cuộc tốt với các hoàn cảnh giao tiếp cụ thể. Điều quan trọng đảm bảo cho sự thành công của trẻ khi tham gia tương tác với mọi người xung quanh chủ yếu vẫn là nền tảng hiểu biết, là hệ giá trị cá nhân, là sự trải nghiệm thực tế, là sự tinh tế trong nắm bắt xúc cảm đối phương.
Đối với trẻ mẫu giáo, trẻ có thể nêu được các vấn đề để khởi đầu cuộc thoại cụ thể; xác định rõ mục tiêu giao tiếp. Trẻ có thể tìm được cách để chuyển trạng thái/chuyển chủ đề theo mục tiêu dự định trong hoàn cảnh giao tiếp cụ thể.
Kĩ năng này ở trẻ mẫu giáo bao gồm các thao tác sau: 
+ Nhận thức bối cảnh giao tiếp
+ Nhận thức về khả năng giao tiếp của bản thân
+ Phân tích và quyết định lựa chọn kiểu giao tiếp phù hợp (hành vi giao tiếp, thái độ, các kiểu lời nói, thời gian giao tiếp…)
3.2.2. Kĩ năng bày tỏ ý kiến, quan điểm với người khác 
Hình thành cho trẻ kĩ năng này chính là giúp cho cho trẻ biết cách nói năng lễ độ và có sức thuyết phục cho dù quan điểm cá nhân có thống nhất hay bất đồng với người đối thoại mà không gây ra căng thẳng, tức là biết cách sử dụng ngôn ngữ lời nói và các yếu tố phi ngôn ngữ để làm cho người nghe cảm thấy hài lòng, dễ chịu khi giao tiếp. Như vậy, các yếu tố làm nên kĩ năng này không chỉ là vấn đề sử dụng ngôn ngữ để thực hiện đúng nghi thức lời nói, mà kèm theo đó còn phải thể hiện được cử chỉ nghiêm túc, thái độ thiện chí, chân thành.
Kĩ năng này giúp trẻ hòa nhập tốt với cộng đồng xã hội, khẳng định mình và thừa nhận người khác, hoặc ngược lại tôn trọng người khác nhưng không đánh mất mình khi phải va chạm về nhận thức trong giao tiếp xã hội trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt và tự trọng trong giao tiếp xã hội. Kĩ năng này bao gồm các thao tác sau: 
+ Lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh.
+ Bàn luận, trao đổi với bạn bè cùng lớp, đồng trang lứa về các vấn đề liên quan tới học tập, chơi hay các vấn đề xã hội khác. Lúc này sự thể hiện quan điểm, ý kiến cá nhân cần mang tính hợp tác, vô tư và tự nguyện. 
+ Đối với cô giáo và người lớn, trẻ nói năng lễ độ, lịch sự nhưng không rụt rè, sợ hãi.
+ Khi thể hiện quan điểm riêng luôn phải tránh tính chất áp đặt ngay cả khi bản thân thực sự muốn áp đặt. Tuy nhiên, một số hoàn cảnh cụ thể có thể chấp nhận sự áp đặt nếu các bên đã hiểu rõ, chấp nhận nhau, trao đổi, thảo luận sáng tỏ vấn đề.
+ Không tỏ thái độ và thực hiện hành vi giao tiếp theo kiểu chen ngang, chọc ghẹo…
3.2.3. Kĩ năng bày tỏ xúc cảm
Thái độ, xúc cảm của trẻ trước từng hiện tượng xã hội hoặc những hành vi của bạn bè luôn liên quan đến nhận thức xã hội, các giá trị sống và đánh giá của từng cá nhân con người. Các hình thức bày tỏ xúc cảm như một sự tán thành - phản đối, khen - chê, có thể gây tác động tích cực hay tiêu cực, thu hút người khác đến gần mình hoặc đẩy họ ra xa, tạo sự thân thiện hoặc sự ghét bỏ. Kĩ năng bày tỏ xúc cảm được bộc lộ qua ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ không lời như ánh mặt lạnh lùng hay đồng cảm, cười thiện chí hay mỉa mai … Chính vì thế, kĩ năng bày tỏ xúc cảm đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, đúng việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giao tiếp xã hội. Khi thực hiện chúng cần chú ý một số yêu cầu: 
+ Trong các quan hệ học tập như thảo luận, trao đổi hay hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì cần phân biệt nó với các quan hệ cá nhân, không thể hiện, không mang những xúc cảm riêng tư làm ảnh hưởng tới các quan hệ có tính công việc, vì mục đích chung này. Ngược lại, không lợi dụng quan hệ có tính công vụ để giải quyết các quan hệ cá nhân. Mặc dù ở trẻ mối quan hệ này ít bộc lộ hay nói đúng hơn là ít có điều kiện để thể hiện, song không phải hoàn toàn không có. Chẳng hạn, việc lạm dụng quyền của trực nhật, nhóm trưởng để áp đặt các quan hệ cá nhân…
+ Sự khéo léo khi tỏ thái độ thiện cảm hay ác cảm là cần thiết nhưng không vi phạm các chuẩn mực đạo đức, thẩm mĩ, văn hóa.
Đối với trẻ mẫu giáo, trẻ có khả năng thể hiện được thái độ đồng ý/không đồng ý, đồng tình/không đồng tình, yêu quý/ghét bỏ,… trong các tình huống và hoàn cảnh. 
Kĩ năng bày tỏ cảm xúc bao gồm các thao tác sau: 
+ Nhận biết được cảm xúc của bản thân.
+ Nhận biết được cảm xúc của người khác qua cử chỉ, nét mặt, lời nói.
+ Thể hiện phản ứng, cảm xúc, thái độ của bản thân.
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Sự thích ứng với môi trường xã hội trở thành phương thức chủ đạo giúp cho cả xã hội nói chung và từng cá thể trong xã hội ấy phát triển. Sự thích ứng xã hội của con người là sự điều chỉnh, thay đổi bản thân từ quan niệm, nếp nghĩ, đến hành vi, hành động để hòa nhập tốt với những thay đổi của môi trường xã hội. Đối với trẻ MG, kĩ năng thích ứng xã hội bao gồm các kĩ năng cụ thể sau:
Đây là loại KNXH được xem là quan trọng nhất đối với mỗi con người hiện đại, bởi xã hội hiện đại luôn vận động và phát triển không ngừng. Mỗi con người cần biết, cần có kĩ năng hòa nhập và thích ứng tốt với sự thay đổi ấy để tồn tại và phát triển. Những kĩ năng này bao gồm: 1- Kĩ năng thu xếp ổn định khi di chuyển nơi sinh hoạt; 2- Kĩ năng điều chỉnh cuộc sống cá nhân phù hợp với hoàn cảnh xã hội thay đổi; 3- Kĩ năng tổ chức và tham gia hoạt động; 4- Kĩ năng giải quyết vấn đề trong quá trình thích ứng xã hội.
3.3.1. Kĩ năng thu xếp ổn định khi di chuyển nơi sinh hoạt
Những thay đổi về môi trường học tập của trẻ MG, chẳng hạn như chuyển từ mầm non lên tiểu học; chuyển lớp, lên lớp, chuyển từ trường này sang trường khác khi chuyển nơi ở cùng bố mẹ, chuyển địa điểm hoạt động…hay tham gia những nhóm, đội mới là những thay đổi rất lớn đối với mỗi trẻ. Đôi khi sự thay đổi này là cú hích để cá nhân có những tiến bộ vượt bậc, tạo đà cho những thay đổi lớn trong đời sống cá nhân. Đôi khi, nó lại có những tác dụng không mong muốn, giống như một cú sốc tâm lí, làm ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống cá nhân của các em. Do vậy kĩ năng này giúp cho mỗi trẻ chuẩn bị và điều chỉnh bản thân để hòa nhập tốt nhất với những thay đổi trong đời sống, nhanh chóng thích nghi và sống hài hòa với môi trường mới.
Loại kĩ năng này bao gồm những thao tác cụ thể sau đây: 
+ Thiết lập các mối quan hệ mới: làm quen, kết bạn, tạo nhóm.
+ Tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ từ bạn bè, từ giáo viên, từ những thành viên khác trong cộng đồng.
+ Điều chỉnh hoạt động của bản thân: đón nhận những mối quan hệ mới, tìm hiểu môi trường mới, tự giác tham gia thảo luận, tranh luận; chủ động trao đổi có tính xây dựng với các bạn bè, người lớn trong môi trường mới.
3.3.2. Kĩ năng điều chỉnh cuộc sống cá nhân phù hợp với hoàn cảnh xã hội thay đổi
Nếu chỉ xét một giai đoạn trong cuộc đời một con người thì cũng đã có vô vàn những thay đổi. Có những thay đổi trong quan hệ xã hội có tác động không nhỏ tới đời sống cá nhân, nhất là về mặt tâm lí con người. Khi ấy, sự điều chỉnh diễn ra nhiều hoặc ít tùy theo sự khác biệt về văn hóa, về lối sống… Tuy nhiên, sự điều chỉnh này trước tiên và phần lớn thường xảy ra trong lĩnh vực hành vi, chứ không phải giá trị hay thái độ và tất nhiên, sự thay đổi hành vi dần sẽ đem đến sự thay đổi giá trị bên trong. 
Đối với trẻ mẫu giáo, khi trẻ được hình thành kĩ năng điều chỉnh cuộc sống cá nhân thì khả năng thích ứng với môi trường mới sẽ càng cao. Do đó việc tổ chức cho trẻ các hoạt động ngoại khóa, tham quan, dã ngoại, du lịch, các hoạt động xã hội…hay thực hiện các dự án có tính xã hội là biện pháp hữu hiệu giúp các em rèn luyện cách nhận diện những thay đổi trong môi trường sống và rèn luyện kĩ năng điều chỉnh cuộc sống cá nhân một cách nhanh chóng và tích cực.
Kĩ năng điều chỉnh cuộc sống này bao gồm những thao tác thành phần như: 
+ Quan sát và nhận thức sự khác biệt trong hoàn cảnh xã hội, đánh giá mức độ điều chỉnh hiệu quả 
+ Thiết lập các quan hệ xã hội mới phù hợp với sự thay đổi của hoàn cảnh
+ Thay đổi các hành vi ứng xử nơi công cộng (hành vi đi học đi bộ khi ở miền núi rất khác với hành vi ngồi xe máy khi ở các thành phố lớn…), 
+ Ứng phó với căng thẳng trong quá trình điều chỉnh cuộc sống công cộng…
3.3.3.  Kĩ năng tổ chức và tham gia hoạt động xã hội
Hoạt động của trẻ không chỉ gói gọn trong môi trường lớp học mà còn bao gồm các hoạt động xã hội trong cộng đồng, như hoạt động vệ sinh đường phố ở khu dân cư, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy. Trong các hoạt động xã hội này, trẻ không chỉ xuất hiện với tư cách là thành viên, mà trong nhiều tình huống, các em còn tham gia tổ chức một cách chủ động, tích cực (tổ chức các trò chơi cho lớp mẫu giáo bé..). Kĩ năng này bao gồm những thao tác cụ thể như:
+ Xác định mục tiêu hoạt động; 
+ Lập kế hoạch hoạt động, đánh giá nguồn lực, thiết lập các quan hệ xã hội cần thiết cho hoạt động, dự kiến sản phẩm, đánh giá hoạt động;
+ Tham gia, phối hợp với bạn và mọi người xung quanh
3.3.4. Kĩ năng giải quyết vấn đề trong quá trình thích ứng xã hội
Quá trình thích ứng xã hội của mỗi trẻ nói chung đều xuất hiện rất nhiều các vấn đề cần giải quyết. Chúng có thể là những thay đổi trong cách hành động, thay đổi suy nghĩ, thay đổi giá trị, hay nhỏ hơn như cách đi lại, cách xưng hô, cách sinh hoạt, ăn mặc…. để phù hợp với những điều kiện xã hội đang thay đổi. Chẳng hạn, trẻ thường lúng túng khi phải thực hiện những nghi thức hành vi giao tiếp với người lớn, hay nghi thức trình bày vấn đề trong giờ …
Kĩ năng giải quyết vấn đề trong quá trình thích ứng xã hội của trẻ bao gồm các thao tác cơ bản sau: 
+ Nhận biết được vấn đề, yêu cầu cần phải đáp ứng. 
+ Tìm kiếm phương án, nguồn lực cần thiết để giải quyết vấn đề
+ Sử dụng lời nói và hành động cụ thể để giải quyết vấn đề
Khi có kĩ năng như vậy, trẻ sẽ không ngại khó, không sợ trở ngại, dám vượt qua thách thức, biết nắm bắt cơ hội và biết cách giải quyết vấn đề để thích ứng với công việc mới, nhiệm vụ mới và hoàn cảnh sống mới.
Các KNXH cụ thể của trẻ trên đây được phân hoạch một cách tương đối thành ba nhóm để thuận tiện cho việc mô tả. Trên thực tế, chúng hòa quyện, đan cài vào nhau và thường khó phân định một cách rạch ròi trong biểu hiện ở cá nhân cụ thể cũng như trong quá trình giáo dục. Ở mỗi cá nhân với tư cách là con người xã hội thì đều có và cần hình thành các KNXH này. Chỉ có điều, ở mỗi môi trường xã hội khác nhau, mỗi lứa tuổi khác nhau và ở từng cá nhân cụ thể thì mức độ và nhu cầu hình thành từng KNXH cụ thể sẽ khác nhau. 
Từ các nghiên cứu của Lương Thị Bình, Phan Lan Anh (2007), Lê Bích Ngọc (2013) và văn bản quy phạm Bộ giáo dục – Đào tạo Việt Nam (2021). có thể hệ thống lại Biểu hiện của các KNXH của trẻ mẫu giáo ở bảng dưới.
[bookmark: _Toc516587945]Bảng 1. 1. Biểu hiện của các KNXH của trẻ mẫu giáo
	Các kĩ năng xã hội
	Các thao tác
	Biểu hiện

	
	
	

	Nhóm kĩ năng nhận thức xã hội

	Kĩ năng quan sát các hiện tượng xã hội
	Xác định mục tiêu, đối tượng quan sát
	Quan sát đúng đối tượng được yêu cầu.

	
	Lựa chọn phương tiện và công cụ quan sát
	Sử dụng các giác quan hoặc công cụ hỗ trợ quan sát phù hợp. 

	
	Tiến hành quan sát để thu thập các sự kiện, bằng chứng
	Trẻ nghe, nhìn, hỏi về đối tượng quan sát.

	
	Tập hợp, lưu giữ và xử lí các thông tin thu được theo ý định của cá nhân; Đánh giá kết quả và nhận thức rõ vấn đề.
	Mô tả, nói tên gọi, đặc điểm của đối tượng quan sát.
Nhận xét về đối tượng quan sát.


	Kĩ năng nhận biết nhờ quan sát đời sống xã hội
	Vận dụng tri thức về các sự việc, sự kiện hoặc hiện tượng đã nghe, đã thấy hoặc đã chứng kiến trong một bối cảnh xã hội tương tự.
	Liên hệ, nói được cách giải quyết một tình huống xã hội tương tự đã trải qua.

	
	Vận dụng và chuyển giao tri thức về các hiện tượng xã hội đã có xung quanh cuộc sống vào các hoàn cảnh xã hội khác nhau.
	Giải quyết, xử lý một tình huống xã hội tương tự bằng hành vi, lời nói phù hợp.

	Kĩ năng đánh giá các hiện tượng xã hội
	Thu thập, tập hợp các sự kiện, các bằng chứng
	Mô tả được sự giống và khác nhau giữa các hiện tượng xã hội cụ thể.

	
	Đưa ra những nhận xét, bình luận, đánh giá được bản chất của các hiện tượng xã hội cụ thể. 
	Nhận xét, bình luận, đánh giá được các hiện tượng xã hội.

	
	Nêu được nguyên nhân, hậu quả của sự việc đó
	Nêu rõ nguyên nhân, hậu quả của sự việc đó.

	Nhóm kĩ năng ứng xử và giao tiếp xã hội

	Kĩ năng định hướng hành vi giao tiếp trong hoàn cảnh xã hội cụ thể khác nhau
	Nhận thức bối cảnh giao tiếp
	Xác định vị thế giao tiếp, cách xưng hô phù hợp.
Chủ động/tự chào hỏi người đối diện.
Biết khởi đầu cuộc trò chuyện với người khác.
Nhận biết được lí do giao tiếp.

	
	Nhận thức về khả năng giao tiếp của bản thân
	Biết được khả năng giao tiếp của bản thân, cần nói gì và làm gì trong quá trình giao tiếp với người khác. 

	
	Phân tích và quyết định lựa chọn kiểu giao tiếp phù hợp (hành vi giao tiếp, thái độ, các kiểu lời nói, thời gian giao tiếp…)
	Trực tiếp hỏi/yêu cầu người khác một vật/việc mình muốn.
Yêu cầu người khác giúp đỡ khi cần.
Đưa ra được các hướng giải quyết vấn đề/tình huống giao tiếp gặp phải.

	Kĩ năng bày tỏ ý kiến với người khác 
	Thể hiện quan điểm, ý kiến cá nhân
	- Lời nói, cử chỉ lịch sự, cử chỉ hòa nhã, lễ độ với cô giáo và người lớn, nhưng không rụt rè, sợ hãi.
- Không áp đặt suy nghĩ bản thân với người khác.
- Nói ý ngắn gọn, rõ ràng, nhìn vào mắt người đối thoại.
- Đưa ra các chứng cứ làm cơ sở nhận xét.
- Bàn luận, trao đổi với bạn bè cùng lớp về các vấn đề liên quan tới học tập, chơi hay các vấn đề xã hội khác..
- Sử dụng ngôn ngữ không lời khi trình bày ý kiến.
- Kiên nhẫn giải thích trình bày lại khi người nghe không hiểu.

	
	Thể hiện sự tôn trọng người khác
	- Lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác và chờ đến lượt mình.
- Khi người khác nói, không chen ngang, cười cợt, chọc ghẹo người khác….
- Nhìn vào mắt người đối thoại, gật đầu khi hiểu.
- Hỏi lại hoặc đề nghị giải thích, đề nghị nhắc lại khi chưa hiểu.

	Kĩ năng bày tỏ xúc cảm
	 Nhận biết cảm xúc của bản thân 
	- Biết được cảm xúc của bản thân.

	
	Nhận biết được cảm xúc của người khác qua cử chỉ, nét mặt, lời nói

	- Hiểu ý nghĩa những biểu cảm trên khuôn mặt của người khác.
- Hiểu ý nghĩa của những hành vi, cử chỉ, điệu bộ của người khác.
- Hiểu được lí do vui vẻ, buồn, giận dữ hoặc sợ hãi của người quen biết.
- Hiều những điều làm người khác cảm thấy ngạc nhiên hoặc bối rối.

	
	Thể hiện phản ứng, cảm xúc, thái độ của bản thân

	- Duy trì giao tiếp bằng mắt trong suốt cuộc trò chuyện.
- Sử dụng đa dạng các cách diễn đạt cảm xúc bằng nét mặt, cử chỉ, điệu bộ để đưa ra quan điểm, nhận định, ý kiến của bản thân.
- Sử dụng từ ngữ, giọng điệu phù hợp để diễn đạt suy nghĩ, cảm xúc của bản thân.
Phản ứng một cách thân thiện khi người khác chào mình, làm quen hoặc khởi đầu một cuộc trò chuyện, mời chơi.
- Phản ứng một cách thân thiện với những câu hỏi và yêu cầu của người khác.
- Phản ứng một cách tích cực với những lời khen/chê về bản thân.

	Nhóm kĩ năng thích ứng xã hội

	Kĩ năng thu xếp ổn định khi di chuyển nơi sinh hoạt 
	Thiết lập các mối quan hệ mới: làm quen, kết bạn, tạo nhóm.
	- Chủ động kết bạn, tạo nhóm bạn bè.
- Chủ động mời bạn chơi cùng mình.
- Chơi hợp tác với bạn.

	
	Tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ từ bạn bè, từ giáo viên, từ những thành viên khác trong cộng đồng.
	- Đưa câu hỏi, yêu cầu khi cần giúp đỡ, hỗ trợ trong môi trường mới.

	
	Điều chỉnh hoạt động của bản thân
	- Nhận định được sự chú ý của người khác trước khi nói chuyện với họ.
- Quan sát, tìm hiểu, nói về những điểm mới của môi trường lớp học/không gian mới.
- Tự giác tham gia thảo luận, chia sẻ.
- Có hành vi phù hợp trong môi trường mới.

	Kĩ năng điều chỉnh cuộc sống cá nhân phù hợp với hoàn cảnh xã hội thay đổi
	Quan sát và nhận thức sự khác biệt trong hoàn cảnh xã hội, đánh giá mức độ điều chỉnh hiệu quả 
	- Quan sát, nói về sự khác biệt của hoàn cảnh mới.
- Đưa câu hỏi, yêu cầu khi cần giúp đỡ, hỗ trợ trong hoàn cảnh mới.

	
	Lập các quan hệ xã hội mới phù hợp với sự thay đổi của hoàn cảnh
	- Chủ động kết bạn, tạo nhóm bạn bè.
- Chào hỏi, làm quen với người khác.

	
	Thay đổi các hành vi ứng xử nơi công cộng
	- Lắng nghe các quy định ở nơi mới.
- Quan sát hành vi người khác để bắt chước khi cần thiết.
- Hỏi người khác về những việc không nên làm để điều chỉnh bản thân.

	
	Ứng phó với căng thẳng trong quá trình điều chỉnh cuộc sống công cộng…
	- Kiểm soát cảm xúc buồn/vui/không tự tin trong hoàn cảnh mới.
- Xác định những việc cần làm để tự tin.
- Trò chuyện người lớn, bạn bè để nhận sự hướng dẫn và động viên cần thiết.

	Kĩ năng tổ chức và tham gia hoạt động xã hội
	Tổ chức hoạt động
 
	- Xác định mục tiêu hoạt động.
 - Thỏa thuận và phối hợp, phân công công việc với các bạn.
- Lập kế hoạch hoạt động. 
- Đánh giá nguồn lực cần thiết.
- Dự kiến sản phẩm, đánh giá hoạt động.

	
	Tham gia và phối hợp với bạn và mọi người xung quanh
	- Tìm kiếm địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung hoạt động.

	
	
	- Thỏa thuận và lựa chọn phần việc của mình, của người khác.
- Duy trì tương tác với các bạn khác trong suốt hoạt động/trò chơi.
- Đánh giá bạn, kết quả hoạt động.
- Điều chỉnh hành động của cá nhân cho phù hợp.

	Kĩ năng giải quyết vấn đề 
	Nhận biết vấn đề, yêu cầu cần phải đáp ứng
	- Quan sát, trao đổi thông tin liên quan đến vấn đề cần giải quyết.
- Chia sẻ để nhận biết vấn đề và cách giải quyết vấn đề.

	
	Tìm kiếm phương án, nguồn lực cần thiết để giải quyết vấn đề 

	- Đưa ra các phương án giải quyết vấn đề và chọn lựa.
- Chủ động trao đổi/hỏi/yêu cầu hỗ trợ của người khác để tìm phương án, nguồn lực giải quyết vấn đề.

	
	Sử dụng lời nói và hành động cụ thể để giải quyết vấn đề
	- Hành vi, lời nói phù hợp trong khi giải quyết vấn đề.




· Bài tập cuối buổi học: 
1. Hãy trình bày khái niệm của kỹ năng xã hội của trẻ mầm non
2. Hãy liệt kê cấu trúc đăc điểm kỹ năng xã hội của trẻ


